
TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giới 
tính

Ngày sinh

1 100 AT200401 Trần Trường An AT20D  Nam 20/05/2005

2 101 AT200203 Đoàn Tuấn Anh AT20B  Nam 08/09/2005

3 102 DT070103 Nguyễn Văn Công Anh DT7A  Nam 18/05/2005

4 103 AT200201 Nguyễn Văn Hải Anh AT20B  Nam 13/09/2005

5 104 AT200403 Phạm Thị Minh Ánh AT20D  Nam 20/11/2005

6 105 AT200106 Nguyễn Duy Bằng AT20A  Nam 24/07/2005

7 106 AT200205 Lê Tiến Bảo AT20B  Nam 04/09/2005

8 107 CT080106 Nguyễn Tiến Bình CT8A  Nam 21/04/2005

9 108 CT080108 Nguyễn Đình Chiến CT8A  Nam 23/02/2004

10 109 AT200313 Đinh Trung Đông AT20C  Nam 09/08/2005

11 110 AT200213 Nguyễn Hùng Đông AT20B  Nữ 06/09/2005

12 111 CT080214 Nguyễn Ngọc Hà CT8B  Nam 03/01/2005

13 112 AT200417 Hà Minh Hải AT20D  Nam 17/03/2005

14 113 DT070213 Nguyễn Sơn Hải DT7B  Nam 06/04/2005

15 114 AT200119 Nguyễn Năng Hậu AT20A  Nam 10/07/2005

16 115 CT080119 Lương Hoàng Hiển CT8A  Nam 14/04/2005

17 116 AT200423 Hồ Sỹ Huân AT20D  Nam 18/04/2005

18 117 DT070224 Hoàng An Khang DT7B  Nam 07/07/2005

19 118 DT070127 Trần Đình Khôi DT7A  Nam 12/01/2005

20 119 AT200134 Trịnh Hoàng Lân AT20A  Nam 26/10/2005

21 120 DT070230 Nguyễn Văn Linh DT7B  Nam 22/06/2005

22 121 CT080236 Xa Bảo Minh CT8B  Nam 11/10/2005

23 122 AT200245 Hồ Đức Phú AT20B  Nam 16/07/2005

24 123 AT200350 Nguyễn Văn Quang AT20C  Nam 21/03/2005

25 124 AT200249 Phạm Văn Quý AT20B  Nam 04/04/2005

26 125 AT200152 Lê Hoàng Sơn AT20A  Nam 28/08/2005

27 126 AT200450 Trịnh Bá Trường Sơn AT20D  Nam 08/11/2005

28 127 DT070240 Vũ Anh Tài DT7B  Nam 22/01/2005

29 128 DT070244 Nguyễn Trọng Thi DT7B  Nam 19/12/2005

30 129 CT080256 Nguyễn Tăng Thuận CT8B  Nữ 06/10/2005

31 130 AT200361 Đỗ Huy Trung AT20C  Nam 02/05/2005

TIẾNG ANH ĐẦU VÀO - A20C8D7 (lần 2)
Tên môn : Tiếng Anh đầu vào        
Ngày thi: 15/6/2024            Hình thức: Trắc nghiệm          Ca thi: 8h              Thi tại: P102 - TA2

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TAĐV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI



TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giới 
tính

Ngày sinh Ghi chú

32 131 AT200161 Nguyễn Ngô Trường AT20A  Nam 08/02/2005

33 132 AT200266 Vũ Quốc Việt AT20B  Nữ 19/02/2005

34 133 AT200366 Nguyễn Minh Vũ AT20C  Nam 06/10/2005

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........



TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giới 
tính

Ngày sinh

1 134 DT070101 Vũ Trường An DT7A  Nam 26/01/2005

2 135 CT080104 Bùi Tuấn Anh CT8A  Nam 19/09/2005

3 136 CT080203 Nguyễn Đức Anh CT8B  Nam 06/05/2005

4 137 AT200206 Bùi Đình Nguyên Bảo AT20B  Nam 17/02/2005

5 138 CT080205 Thái Quốc Bảo CT8B  Nam 15/11/2005

6 139 AT200410 Vũ Hữu Đạt AT20D  Nam 08/09/2005

7 140 AT200112 Nguyễn Quang Diệu AT20A  Nam 16/03/2003

8 141 CT080113 Lê Danh Đức CT8A  Nam 05/11/2005

9 142 AT200117 Quách Tùng Dương AT20A  Nam 23/06/2005

10 143 AT200319 Phạm Trung Hiếu AT20C  Nam 25/10/2005

11 144 AT200122 Lê Thị Hoa AT20A  Nữ 05/11/2005

12 145 AT200228 Nguyễn Xuân Huy AT20B  Nam 01/09/2005

13 146 CT080126 Trương Công Huy CT8A  Nam 27/10/2005

14 147 AT200229 Lê Tuấn Khải AT20B  Nam 31/07/2005

15 148 AT200131 Nguyễn Công Khánh AT20A  Nam 16/01/2005

16 149 AT200230 Trịnh Ngọc Khánh AT20B  Nam 05/04/2005

17 150 AT200333 Sùng Thanh Lâm AT20C  Nam 16/01/2005

18 151 AT200435 Nguyễn Hữu Lương AT20D  Nam 10/03/2005

19 152 AT200437 Phạm Quang Mạnh AT20D  Nam 30/07/2005

20 153 AT200338 Lại Nhật Minh AT20C  Nam 11/09/2005

21 154 CT080142 Phùng Văn Nam CT8A  Nam 11/11/2005

22 155 AT200242 Trần Tuấn Ngọc AT20B  Nam 01/01/2005

23 156 CT080144 Lò An Nguyên CT8A  Nam 06/10/2005

24 157 CT080147 Văn Đình Phong CT8A  Nam 05/03/2005

25 158 AT200156 Lê Bá Thanh AT20A  Nam 07/04/2005

26 159 CT080251 Đỗ Văn Thành CT8B  Nam 25/11/2005

27 160 DT070142 Nguyễn Ngọc Thiện DT7A  Nam 28/07/2005

28 161 DT070245 Phạm Ngọc Thiện DT7B  Nam 05/07/2005

29 162 CT080253 Nguyễn Gia Thiều CT8B  Nam 31/10/2005

30 163 CT080255 Bùi Thị Minh Thư CT8B  Nữ 12/01/2005

31 164 AT200159 Lương Ngọc Toản AT20A  Nam 08/03/2005

TIẾNG ANH ĐẦU VÀO - A20C8D7 (lần 2)
Tên môn : Tiếng Anh đầu vào        
Ngày thi: 15/6/2024            Hình thức: Trắc nghiệm          Ca thi: 8h              Thi tại: P103 - TA2

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TAĐV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI



TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giới 
tính

Ngày sinh Ghi chú

32 165 AT200461 Nguyễn Văn Trung AT20D  Nam 27/10/2005

33 166 CT080158 Vũ Đăng Trung CT8A  Nữ 17/05/2005

34 167 AT200463 Tô Văn Tuấn AT20D  Nam 21/09/2005

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........



TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giới 
tính

Ngày sinh

1 168 AT200301 Cao Thị Kiều Anh AT20C  Nữ 09/11/2005

2 169 AT200407 Nguyễn Văn Cao AT20D  Nam 03/06/2005

3 170 AT200208 Bùi Thanh Chương AT20B  Nam 24/03/2005

4 171 DT070110 Dương Văn Đạt DT7A  Nam 14/09/2005

5 172 AT200216 Trần Quang Dũng AT20B  Nam 27/10/2005

6 173 CT080117 Nguyễn Bá Hải CT8A  Nam 06/01/2005

7 174 DT070216 Đồng Thị Hiền DT7B  Nữ 30/04/2005

8 175 AT200320 Nguyễn Trung Hiếu AT20C  Nam 28/08/2005

9 176 CT080222 Đào Thu Hoài CT8B  Nữ 16/06/2005

10 177 AT200224 Bùi Khắc Hùng AT20B  Nam 01/10/2005

11 178 AT200326 Bùi Quang Huy AT20C  Nam 03/03/2005

12 179 CT080128 Lê Xuân Khải CT8A  Nam 28/12/2005

13 180 CT080129 Phạm Văn Khải CT8A  Nam 15/07/2005

14 181 AT200233 Lê Như Tuấn Kiệt AT20B  Nam 22/06/2004

15 182 AT200434 Lã Duy Lân AT20D  Nam 28/05/2005

16 183 AT200241 Trần Văn Nghĩa AT20B  Nam 17/05/2005

17 184 AT200141 Nguyễn Đức Nguyên AT20A  Nam 01/07/2005

18 185 AT200145 Nguyễn Tuấn Phong AT20A  Nam 30/10/2005

19 186 AT200347 Phạm Thu Phương AT20C  Nữ 02/01/2005

20 187 AT200247 Dương Đình Quân AT20B  Nam 25/01/2005

21 188 CT080153 Đỗ Văn Quang CT8A  Nam 01/12/2005

22 189 AT200352 Đào Công Sơn AT20C  Nam 20/10/2005

23 190 AT200153 Trần Trường Sơn AT20A  Nam 04/06/2005

24 191 DT070140 Nguyễn Văn Tài DT7A  Nam 18/06/2005

25 192 AT200453 Vũ Nhật Tân AT20D  Nam 03/08/2005

26 193 DT070145 Phạm Văn Tiệp DT7A  Nam 01/08/2005

27 194 AT200257 Nguyễn Văn Toàn AT20B  Nam 01/07/2005

28 195 CT080157 Dương Thị Thu Trang CT8A  Nữ 10/01/2005

29 196 AT200162 Nguyễn Minh Tú AT20A  Nam 30/10/2005

30 197 AT200462 Lê Quốc Tuấn AT20D  Nam 27/05/2005

31 198 AT200166 Trương Quang Văn AT20A  Nam 13/10/2004

TIẾNG ANH ĐẦU VÀO - A20C8D7 (lần 2)
Tên môn : Tiếng Anh đầu vào        
Ngày thi: 15/6/2024            Hình thức: Trắc nghiệm          Ca thi: 8h              Thi tại: P104 - TA2

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TAĐV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI



TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giới 
tính

Ngày sinh Ghi chú

32 199 CT080261 Phạm Quốc Việt CT8B  Nam 21/10/2005

33 200 DT070250 Nguyễn Thế Vinh DT7B  Nam 08/09/2005

34 201 DT070251 Lương Mạnh Xây DT7B  Nam 31/10/2004

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........



TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giới 
tính

Ngày sinh

1 202 CT080101 Hoàng Hoàng An CT8A  Nam 11/06/2005

2 203 AT200104 Hoàng Việt Anh AT20A  Nam 26/11/2005

3 204 DT070203 Nguyễn Trọng Việt Anh DT7B  Nam 13/01/2005

4 205 AT200102 Trần Thị Lan Anh AT20A  Nữ 18/07/2005

5 206 AT200108 Nguyễn Ngọc Chinh AT20A  Nam 29/03/2005

6 207 AT200207 Ngô Đình Chính AT20B  Nam 27/08/2005

7 208 AT200411 Lại Duy Đạt AT20D  Nam 27/02/2005

8 209 AT200316 Bùi Hoàng Dương AT20C  Nam 27/05/2005

9 210 DT070211 Lê Văn Dương DT7B  Nam 01/12/2005

10 211 CT080212 Nguyễn Trung Duy CT8B  Nam 29/07/2005

11 212 AT200318 Nguyễn Tiến Hải AT20C  Nam 06/11/2005

12 213 DT070215 Nguyễn Văn Hào DT7B  Nam 07/05/2005

13 214 DT070121 Nguyễn Văn Hùng DT7A  Nam 26/04/2005

14 215 CT080125 Ngô Hoàng Hưng CT8A  Nam 29/07/2005

15 216 AT200125 Tống Ngọc Hưng AT20A  Nam 20/02/2005

16 217 AT200129 Nguyễn Văn Khải AT20A  Nam 08/01/2005

17 218 AT200430 Nguyễn Văn Khánh AT20D  Nam 07/04/2005

18 219 CT080233 Bùi Thành Long CT8B  Nữ 26/10/2005

19 220 DT070131 Nguyễn Huy Long DT7A  Nam 25/10/2005

20 221 AT200237 Bùi Văn Mạnh AT20B  Nam 02/09/2005

21 222 AT200139 Nguyễn Phan Thế Mỹ AT20A  Nam 02/03/2005

22 223 AT200441 Hà Thế Nam AT20D  Nam 03/08/2005

23 224 CT080238 Nguyễn Thành Nam CT8B  Nam 27/09/2005

24 225 AT200442 Trần Văn Nhật AT20D  Nam 01/07/2005

25 226 AT200246 Nguyễn Việt Phúc AT20B  Nam 16/08/2005

26 227 AT200447 Đào Thị Minh Phương AT20D  Nữ 24/01/2005

27 228 DT070236 Ngô Thị Kim Phương DT7B  Nữ 24/12/2005

28 229 AT200459 Phan Quốc Toàn AT20D  Nam 11/08/2005

29 230 AT200359 Đỗ Nguyễn Đức Trung AT20C  Nam 12/01/2005

30 231 CT080258 Nguyễn Đình Trường CT8B  Nam 11/10/2003

31 232 CT080159 Nguyễn Xuân Trường CT8A  Nam 22/11/2005

TIẾNG ANH ĐẦU VÀO - A20C8D7 (lần 2)
Tên môn : Tiếng Anh đầu vào        
Ngày thi: 15/6/2024            Hình thức: Trắc nghiệm          Ca thi: 8h              Thi tại: P202 - TA2

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TAĐV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI



TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giới 
tính

Ngày sinh Ghi chú

32 233 AT200163 Nguyễn Anh Tú AT20A  Nam 01/09/2005

33 234 AT200364 Nguyễn Viết Tùng AT20C  Nam 06/06/2005

34 235 DT070249 Trịnh Văn Tùng DT7B  Nam 04/02/2005

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........



TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giới 
tính

Ngày sinh

1 236 AT200302 Lê Việt Anh AT20C  Nam 30/08/2005

2 237 AT200109 Nguyễn Văn Đáp AT20A  Nam 05/05/2005

3 238 CT080109 Phan Thanh Đạt CT8A  Nam 30/10/2005

4 239 AT200212 Phan Thị Dịu AT20B  Nữ 19/08/2005

5 240 CT080112 Vũ Thành Đông CT8A  Nam 18/06/2005

6 241 CT080114 Thái Hữu Dũng CT8A  Nam 28/11/2005

7 242 AT200415 Hoàng Hải Dương AT20D  Nam 20/01/2005

8 243 AT200218 Dương Khánh Duy AT20B  Nam 03/12/2005

9 244 AT200121 Nguyễn Minh Hiếu AT20A  Nam 25/06/2005

10 245 AT200419 Nguyễn Minh Hiếu AT20D  Nam 27/07/2005

11 246 CT080219 Vũ Đình Hiếu CT8B  Nam 22/10/2005

12 247 DT070119 Ngô Trường Hoàng DT7A  Nam 21/07/2005

13 248 DT070219 Nguyễn Việt Hoàng DT7B  Nam 27/10/2005

14 249 AT200321 Trần Việt Hoàng AT20C  Nam 12/11/2005

15 250 DT070220 Nguyễn Quang Huân DT7B  Nam 21/09/2005

16 251 AT200325 Nguyễn Mạnh Hùng AT20C  Nam 23/07/2005

17 252 DT070124 Đặng Văn Huy DT7A  Nam 15/07/2005

18 253 DT070126 Nguyễn Hữu Khánh DT7A  Nam 12/08/2005

19 254 DT070229 Chu Duy Lâm DT7B  Nam 22/10/2005

20 255 CT080134 Nguyễn Tiến Lộc CT8A  Nam 01/10/2005

21 256 AT200236 Nguyễn Hoàng Long AT20B  Nam 21/10/2005

22 257 AT200469 Nguyễn Thành Luân AT20D  Nam 08/08/2005

23 258 AT200336 Nông Quốc Luân AT20C  Nam 22/02/2005

24 259 AT200137 Nguyễn Đức Mạnh AT20A  Nam 05/02/2005

25 260 AT200439 Lê Văn Minh AT20D  Nam 04/03/2005

26 261 AT200448 Ngô Huy Quân AT20D  Nam 26/01/2005

27 262 DT070137 Giang Đức Quyết DT7A  Nam 14/06/2005

28 263 AT200149 Phàn Minh Quyết AT20A  Nam 15/10/2005

29 264 DT070139 Nguyễn Xuân Tài DT7A  Nam 14/08/2005

30 265 CT080249 Mai Hà Thanh CT8B  Nam 25/01/2005

31 266 AT200255 Ngô Xuân Thảo AT20B  Nam 08/01/2005

TIẾNG ANH ĐẦU VÀO - A20C8D7 (lần 2)
Tên môn : Tiếng Anh đầu vào        
Ngày thi: 15/6/2024            Hình thức: Trắc nghiệm          Ca thi: 8h              Thi tại: P203 - TA2

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TAĐV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI



TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giới 
tính

Ngày sinh Ghi chú

32 267 CT080154 Trần Xuân Thuỷ CT8A  Nữ 07/12/2005

33 268 DT070146 Phạm Văn Toán DT7A  Nam 05/11/2005

34 269 CT080262 Lê Đăng Vinh CT8B  Nam 20/02/2005

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........


